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EPC · BỘ PHỤ TÙNG F-2 METER AFRICA
TWIN CRF1100 2024

Mã EPC EPCNNDOV0000108
Thương hiệu HONDA
Dòng xe AFRICA TWIN CRF1100
Năm SX 2024
Loại hệ thống FRAME
Danh mục CATALOGUE AFRICA TWIN

CRF1100 (2024)
Số phụ tùng 20 chi tiết
Tổng giá trị 369,661,005đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG F-2 METER
AFRICA TWIN CRF1100 2024
Sơ đồ EPC · CATALOGUE AFRICA TWIN CRF1100 (2024) · Dùng
cho HONDA AFRICA TWIN CRF1100 (2024)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-2-meter-africa-twin-cr
f1100-2024--EPCNNDOV0000108 — mở link hoặc quét QR
bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có
giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 20 chi tiết

Có giá tham
khảo: 20/20

Tổng giá trị:
369,661,005đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (06/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (20 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG F-2 METER AFRICA TWIN CRF1100 2024:

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Bộ đồng hồ tốc độ 37200-MKS-E02 HONDA 37200MKSE02 1 45,387,429đ

1 Bộ đồng hồ tốc độ 37200-MKS-EN2 HONDA 37200MKSEN2 1 45,387,429đ

1 Bộ đồng hồ tốc độ 37200-MKS-EQ2 HONDA 37200MKSEQ2 1 45,387,429đ

1 Bộ đồng hồ tốc độ 37200-MLN-EC1 HONDA
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

37200MLNEC1 1 48,530,620đ

2 Cao su mặt đồng hồ tốc độ 37215-MKK-D00
HONDA

37215MKKD00 1 71,578đ

3 BẢNG ĐIỀU KHIỂN HIỂN THỊ ĐA CHỨC NĂNG
37900-MLG-375 HONDA
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

37900MLG375 1 122,682,404đ

3 Bảng điều khiển hiển thị đa chức năng 37900-
MLG-E09 HONDA
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

37900MLGE09 1 50,348,626đ

4 Tấm bảo vệ 38500-MKS-E01 HONDA 38500MKSE01 1 828,022đ

5 Dây USB 39115-MKS-E01 HONDA 39115MKSE01 1 1,205,433đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

6 Ăng ten GPS 39230-MKS-E01 HONDA
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

39230MKSE01 1 6,572,114đ

7 Băng dính hai mặt 39504-MKS-E00 HONDA
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

39504MKSE00 1 915,868đ

8 Giá đỡ cụm đồng hồ tốc độ 64502-MKS-E00
HONDA

64502MKSE00 1 1,455,951đ

9 Đệm hộp USB 64542-MKS-E00 HONDA 64542MKSE00 1 123,636đ

10 Thân hộp USB 64551-MKS-E00 HONDA 64551MKSE00 1 221,242đ

11 Nắp hộp USB 64552-MKS-E00 HONDA 64552MKSE00 1 281,431đ

12 Cao su hộp USB 64553-MKS-E00 HONDA 64553MKSE00 1 102,487đ

13 Gioăng hộp USB 64554-MKS-E00 HONDA 64554MKSE00 1 44,156đ

14 Bu lông 6x12 90021-GHB-620 HONDA CB
1000, REBEL 1100

90021GHB620 1 56,218đ

15 Vít tự hãm 5X14 93913-253-20 HONDA 9391325320 1 33,138đ

16 Lọc. 5mm 94103-05800 HONDA CR-V 9410305800 1 25,794đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng AFRICA TWIN CRF1100 · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-2-meter-africa-twin-crf1100-2024--EPCNNDOV0000108 để
biết giá và nơi bán.
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Dữ liệu sơ đồ EPC từ https://panel.dov.vn. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ
nhà sản xuất.
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